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1 CTD 76,292,573 42.86% 32,700,790 3,270,079 3,270,079 

2 DPM 391,334,260 39.34% 153,944,281 15,394,428 13,894,428 

3 EIB 1,229,432,904 81.75% 1,005,064,062 100,506,406 100,506,406 

4 FPT 678,276,312 78.90% 535,178,567 53,517,856 47,479,536 

5 GMD 296,924,957 83.69% 248,496,049 24,849,604 24,349,604 

6 HDB 980,999,771 69.83% 685,059,570 68,505,957 68,505,957 

7 HPG 2,761,074,115 55.97% 1,545,417,945 154,541,794 145,841,794 

8 MBB 2,325,679,300 58.08% 1,350,862,003 135,086,200 120,686,049 

9 MSN 1,168,946,447 36.35% 424,904,967 42,490,496 42,130,496 

10 MWG 442,736,036 62.33% 275,975,993 27,597,599 24,047,599 

11 NVL 930,446,674 36.82% 342,585,700 34,258,569 33,008,569 

12 PNJ 222,562,551 78.77% 175,314,995 17,531,499 17,231,499 

13 REE 310,050,926 54.66% 169,484,425 16,948,442 12,448,442 

14 ROS 567,598,121 38.56% 218,877,033 21,887,703 21,887,703 

15 SBT 586,740,552 45.05% 264,305,978 26,430,597 26,430,597 

16 SSI 508,054,730 58.68% 298,139,077 29,813,907 29,813,907 

17 STB 1,803,653,429 95.48% 1,722,142,033 172,214,203 170,714,203 

18 TCB 3,500,139,962 62.89% 2,201,269,493 220,126,949 219,126,949 

19 VHM 3,349,513,918 23.19% 776,827,694 77,682,769 75,432,769 

20 VIC 3,345,935,389 29.08% 973,074,437 97,307,443 95,907,443 

21 VJC 523,838,594 46.52% 243,702,011 24,370,201 22,870,201 

22 VNM 1,741,377,694 46.20% 804,474,191 80,447,419 77,484,097 

23 VPB 2,456,748,366 68.27% 1,677,162,467 167,716,246 167,716,246 

24 VRE 2,328,818,410 41.13% 957,831,213 95,783,121 91,983,121 
 

Ghi chú:   
- Dữ liệu lọc danh sách chứng khoán cơ sở bao gồm: 

+ Danh mục VN30 được SGDCK TP. HCM công bố thông tin vào ngày 21/10/2019 

+ Giá trị vốn hóa, khối lượng, giá trị giao dịch và tỷ lệ freefloat thực tế chốt tại ngày 30/09/2019 

- Dữ liệu tính tổng hạn mức chào bán bao gồm: 

+ Khối lượng cổ phiếu lưu hành chốt tại thời điểm 24/10/2019 

+ Tỷ lệ freefloat thực tế chốt tại ngày 30/09/2019 

 


